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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, định mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng - dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 777/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 10095/BTC-HCSN ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính về rà soát các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1810/BYT-KH-TC ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên;
Thực hiện Văn bản số 36/TT.HĐND ngày 22/4/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng nghị quyết theo Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh; trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Nội vụ; Lao động- TB&XH; Tài chính; Y tế tại văn bản số ….., UBND tỉnh báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, định mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng - dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:
1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
1.1. Cơ sở pháp lý
i) Tại điểm h, khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội quy định:

”Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:

h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Chính phủ quy định chi tiết điểm này.”
ii) Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, quy định:

“Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách        
3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp.

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan chế độ chi ngân sách đặc thù ở địa phương để tổng hợp và giám sát việc thực hiện.”

1.2. Cơ sở thực tiễn và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Triển khai thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 21/12/2017 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn. Qua đó, trong những năm vừa qua, công tác y tế, dân số trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: số ca mắc và tử vong hàng năm do các bệnh nguy hiểm giảm, tỷ lệ mắc sốt rét giảm xuống dưới 0,05/1.000 dân, không có tử vong do sốt rét; dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue được kiểm soát; duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 98%, bảo vệ thành quả thanh toán Bại liệt, duy trì loại trừ Uốn ván sơ sinh; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 11,5%, duy trì đạt tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới; khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,04% thấp hơn so với mục tiêu quốc gia đề ra; công tác quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở đạt hiệu quả.... Công tác dân số được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến quan trọng trong quá trình thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. 

Tuy nhiên, từ năm 2021, các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên của địa phương; các nội dung và chế độ chi đặc thù theo Thông tư số 26/2018/TT-BTC không còn được áp dụng trong khi nhiều nhiệm vụ chưa có quy định về nội dung chi và mức chi cụ thể nên việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công tác y tế dự phòng, dân số. 

Ngày 08/8/2022, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố về định mức chi các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số khi chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên. Theo đó Bộ Tài chính hướng dẫn việc quy định chế độ, định mức chi các nhiệm vụ này thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
.

Qua tham khảo tại một số địa phương đến nay cho thấy, Hội đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, định mức chi đặc thù cho công tác y tế, dân số trên địa bàn (tỉnh Bình Phước, Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 17/01/2023; tỉnh Quảng trị, Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023; tỉnh Bình Dương, Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023; thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023...).
Trong những năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chế độ chi ngân sách có tính chất đặc thù, cao hơn hoặc ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Ninh đã bố trí 38.703 triệu đồng ngân sách tỉnh để triển khai các hoạt động, hỗ trợ cho các đối tượng liên quan thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số theo nội dung, định mức chi quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Để duy trì kết quả đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động chuyên môn thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số khi chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn trong khi các chế độ chi đặc thù được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 26/2018/TT-BTC không còn hiệu lực, bên cạnh việc quan tâm đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, cần thiết phải có chính sách quy định một số nội dung, định mức chi cụ thể công tác y tế dự phòng, dân số trên địa bàn.
Do đó, việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, định mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng, dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn nhằm duy trì hiệu quả các hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số khi chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên là cần thiết.
2. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết

2.1. Mục đích
Xây dựng, ban hành Nghị quyết để làm cơ sở pháp lý cho việc lập, phân bổ dự toán và thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các hoạt động công tác y tế dự phòng, dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm duy trì bền vững kết quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số khi chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên.

2.2. Quan điểm xây dựng nghị quyết
Nghị quyết quy định một số nội dung, định mức chi các hoạt động y tế dự phòng, dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

3. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết

Triển khai thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số thành nhiệm vụ thường xuyên, Sở Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị ngành y tế rà soát, đề xuất chế độ chi đặc thù nhằm duy trì và nâng cao kết quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số khi chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị ngành y tế, Sở Y tế đã thành lập Tổ rà soát, họp thống nhất, lựa chọn những chế độ chi đặc thù phù hợp với thực tiễn triển khai các hoạt động chuyên môn về y tế dự phòng, dân số trên địa bàn.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế đã xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, định mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng, dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện Hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định; báo cáo UBND tỉnh quyết định thông qua chính sách và trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết. 
Ngày 22/4/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã có Văn bản số 36/TT.HĐND chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết. Trên cơ sở chính sách đã được UBND tỉnh thông qua; thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế đã xây dựng Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế theo quy định.
Sở Y tế đã lấy ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. Đồng thời UBND tỉnh đã gửi văn bản xin kiến góp ý của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 3, Điều 21 của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và ý kiến của các Bộ, Sở Y tế đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sau khi có Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế đã tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và trình UBND tỉnh thông qua tại phiên họp tháng .../2024 của UBND tỉnh.
4. Bố cục và Nội dung cơ bản của Nghị quyết

4.1. Bố cục Nghị quyết
Nghị quyết Quy định một số nội dung, định mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng - dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm 4 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2. Nội dung chi và mức chi.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện.
Điều 4. Tổ chức thực hiện.
4.2 Nội dung cơ bản của Nghị quyết
Nghị quyết quy định 04 nội dung, chế độ chi đặc thù, gồm:
1. Chi hỗ trợ người thực hiện tư vấn tập trung, nói chuyện chuyên đề về công tác y tế dự phòng, dân số: Theo mức chi hỗ trợ cho giảng viên, báo cáo viên được quy định tại Nghị quyết số 155/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

2. Hỗ trợ công tác sàng lọc, lập danh sách, tư vấn dự phòng, theo dõi điều trị các bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần.

- Chi hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện sàng lọc yếu tố nguy cơ bằng bảng kiểm/phiếu sàng lọc (bao gồm cả phát phiếu, thu phiếu, tổng hợp, phân loại người có nguy cơ): 3.000 đồng/phiếu (tổng chi phí không quá 150.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ cán bộ y tế trực tiếp khám, thực hiện dịch vụ cận lâm sàng khi khám sàng lọc tại cộng đồng ngoài chế độ công tác phí hiện hành: 150.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ đối tượng khác phục vụ công tác khám sàng lọc tại cộng đồng: 100.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện lập danh sách quản lý, tư vấn dự phòng, theo dõi điều trị người mắc bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần tại trạm y tế: 200.000 đồng/người/tháng (tối đa không quá 2 người/01 trạm y tế)

3. Chi hỗ trợ người thực hiện phun, tẩm hóa chất diệt côn trùng phòng, chống bệnh truyền nhiễm: theo hợp đồng thực tế (tối đa không quá 500.000 đồng/người/ngày)

4. Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho đối tượng uống hoặc tiêm vắc xin thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng: 3.000 đồng/01 mũi tiêm (hoặc liều uống).

Từ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và sự cần thiết nêu trên; trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và ý kiến thống nhất của các thành viên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua, ban hành Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện. (Có Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan gửi kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở: Tư Pháp, Tài chính, Y tế;

- VP UBND tỉnh: KTTH, LĐVP;

- Lưu VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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� Công văn số 7852/BTC-HCSN ngày 08/8/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn định mức chi các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên.
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